
           

 
PHỤ LỤC I 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuốc generic: Mua vắc xin dịch vụ năm 2021 (lần 2) của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
 

  

STT Mã SP Tên hoạt chất Nhóm 
TCKT 

Nồng độ, hàm 
lượng 

Đường 
dùng 

Dạng bào 
chế Đơn vị tính  Số 

lượng  

 Giá kế 
hoạch  
(VND)  

 Thành tiền  

1 VX-12 Virus cúm, tách ra từ các hạt 
virion, bất hoạt  1  7,5 mcg 

HA/0,25ml.  Tiêm  Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/ 
bơm tiêm 

       
1.000       169.950  169.950.000 

2 VX-13 Virus cúm, tách ra từ các hạt 
virion, bất hoạt  1  15mcg HA/0,5ml.  Tiêm  Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/ 

bơm tiêm 
       

6.000       215.985  1.295.910.000 

3 VX-15 

Mỗi liều 0,5ml chứa: 
* Giải độc tố bạch hầu;  
* Giải độc tố uốn ván;  
* Kháng nguyên Bordetella 
pertussis: Giải độc tố ho gà (PT), 
Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi 
(FHA): 25mcg;  
* Virus bại liệt (bất hoạt):  
 - Týp 1 (Mahoney), 
- Týp 2 (MEF-1), 
- Týp 3 (Saukett), 
* Kháng nguyên bề mặt viêm gan 
B; 
* Polysaccharide của 
Haemophilus influenzae týp b 
(Polyribosylribitol Phosphate)  
cộng hợp với protein uốn ván. 

1 

 
* không dưới  20 

IU;  
* không dưới 40 

IU;  
*  25mcg,  25mcg;  
* Virus bại liệt (bất 

hoạt):  
 -  40 đơn vị kháng 

nguyên D,  
-  8 đơn vị kháng 

nguyên D, 
-  32 đơn vị kháng 

nguyên D, 
*  10mcg; 

*  12mcg  với  22-
36 mcg. 

Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/ 
bơm tiêm 

       
8.000       824.000  6.592.000.000 



4 
VX-19 Kháng nguyên bề mặt của virus 

viêm gan B (HbsAg)  2 10mcg/0,5ml/1 liều Tiêm  Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/ 
bơm tiêm 

          
300          63.000         

18.900.000  

5 
VX-21 Kháng thể kháng vi rút dại  4 1000IU Tiêm  Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/ 

bơm tiêm 
       

5.000       337.050   1.685.250.000  

6 VX-14 

Mỗi liều 0,5ml chứa:- 
Polysaccharide Não mô cầu 
(nhóm huyết thanh A) (đơn giá 
cộng hợp) ;- Polysaccharide Não 
mô cầu (nhóm huyết thanh C) 
(đơn giá cộng hợp) ;- 
Polysaccharide Não mô cầu 
(nhóm huyết thanh Y) (đơn giá 
cộng hợp) ;- Polysaccharide Não 
mô cầu (nhóm huyết thanh W-
135) (đơn giá cộng hợp) ;- 
Protein giải độc tố Bạch hầu 
(Protein mang cộng hợp 
polysaccharide đối với tất cả các 
nhóm huyết thanh) 

5 
-  4mcg;-  4mcg;-  

4mcg;-  4mcg;-  48 
mcg  

Tiêm  Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/bơ
m tiêm 

       
1.500    1.050.000  1.575.000.000 

7 VX-27 

Protein màng ngoài tinh khiết vi 
khuẩn não mô cầu nhóm B ; 
Polysaccharide vỏ vi khuẩn não 
mô cầu nhóm C 

5  50mcg/0,5ml ; 
 50mcg/0,5ml Tiêm  Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/ 

bơm tiêm 
       

1.500       151.704       
227.556.000  

8 VX-28 

Kháng nguyên tinh chế từ virus 
dại chủngL.Pasteur 2061 Vero 15 
passage , nuôi cấy trên tế bào 
vero 

5 ≥ 2,5IU. Tiêm  Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/ 
bơm tiêm 

    
12.500       164.800   2.060.000.000  

9 VX-29 Kháng nguyên tinh chế từ virus 
dại chủng Pitman Moore  5 ≥2,5IU Tiêm  Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/ 

bơm tiêm 
    

12.500       155.500   1.943.750.000  

10 VX-30 

Mỗi 0,5ml dung dịch chứa : 
Polysaccharidepolyribosylribitolp
hosphate (PRP)  cộng hợp với  
giải độc tố uốn ván 

5  10mcg với (20,8-
31,25mcg)  Tiêm  Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/ 

bơm tiêm 
          

200       180.000         
36.000.000  



11 VX-33 

Mỗi liều 0.5 ml vắc xin hoàn 
nguyên chứa: 
Virus viêm Não Nhật Bản chủng 
SA14-14-2 tái tổ hợp, sống, giảm 
độc lực   

5  4,0 - 5,8 log PFU  Tiêm  Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/ 
bơm tiêm 

       
1.000       554.400       

554.400.000  

    Tổng cộng 11 khoản                 

 Tổng hợp:           

1. Gói thầu: Mua  vắc xin dịch vụ năm 2021 (lần 2) của Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật 

      

(Bao gồm 11 mặt hàng, trong đó: Nhóm 1 :03 mặt hàng; Nhóm 2: 01 mặt hàng; Nhóm 4: 01 mặt hàng; Nhóm 5: 06 mặt 
hàng; 

   

Tồng giá trị gói thầu: 16.158.716.000 đồng          

2. Tổng giá dự kiến của gói thầu: 16.158.716.000 đồng, (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, một trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm mười sáu ngàn đồng chẳn)  
            

                                                                                                                                                                        

 

 

 

     

 

   

 


